
1 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38E - 002.26 22/04/2024 22/04/2031 TX4224000205
2 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38F - 003.16 22/04/2024 22/04/2031 TX4224000204
3 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38F - 003.25 22/04/2024 22/04/2031 TX4224000203
4 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38F - 003.31 22/04/2024 22/04/2031 TX4224000202
5 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38F - 003.34 22/04/2024 22/04/2031 TX4224000201
6 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H - 020.93 22/04/2024 22/04/2031 TX4224000200
7 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38G - 000.35 22/04/2024 22/04/2031 TX4224000199
8 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38G - 000.39 22/04/2024 22/04/2031 TX4224000198
9 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38F - 003.44 22/04/2024 22/04/2031 TX4224000197

10 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H - 020.53 22/04/2024 22/04/2031 TX4224000196
11 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38H - 026.70 22/04/2024 19/04/2026 TX4224000185
12 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38F - 003.23 19/04/2024 16/04/2031 TX4224000184
13 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38G - 000.02 08/04/2024 05/04/2031 TX4224000175
14 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38E - 006.89 08/04/2024 05/04/2030 TX4224000175
15 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38E - 005.69 16/04/2024 10/04/2031 TX4224000010

16 Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh Hà Tĩnh 38B - 008.74 03/04/2024 03/04/2030 HĐ4224000041
17 Công ty TNHH Dũng Minh 38E - 006.07 08/04/2024 05/04/2031 HĐ4224000045
18 Công ty TNHH Sơn Hà 38E - 006.75 19/04/2024 19/04/2031 HĐ4224000051

Phù hiệu xe hợp đồng

Phù phiệu xe ta xi

PHỤ LỤC 2

Danh sách Phù hiệu xe vận chuyển hành khách do Sở GTVT Hà Tĩnh cấp 

từ ngày 01/4/2024 đến 30/4/2024

(Phụ lục kèm theo Công văn số:            /SGTVT-QLVTPT&NL ngày          tháng 5 năm 2024 

của Sở GTVT Hà Tĩnh)
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19 Công ty TNHH DV&TMTH Bình Thảo 38H - 023.53 09/04/2024 09/04/2031 HĐ4224000050
20 Công ty TNHH Vinh Kỳ Đạt 38B - 014.11 09/04/2024 09/04/2029 HĐ4224000049
21 Công ty TNHH Dũng Minh 38E - 006.03 08/04/2024 15/03/2029 HĐ4224000047

22 Công ty TNHH Châu Tịnh 38B-006.11 24/04/2024 30/12/2028 CĐ4224000099
23 Công ty TNHH VT hành khách Quỳnh Hằng 38B-014.55 19/04/2024 16/04/2031 CĐ4224000097
24 Công ty TNHH VTHK Cường Cày 38H - 026.62 16/04/2024 15/04/2031 CĐ4224000096
25 Công ty TNHH Quyết Thắng 38E - 006.84 12/04/2024 11/04/2029 CĐ4224000094
26 Hợp tác xã VT HK Đồng Tâm 38B-008.40 12/04/2024 30/12/2024 CĐ4224000092
27 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-014.95 09/04/2024 09/04/2031 CĐ4224000088
28 Công ty Cổ phần Phú Quý 38E-004.84 09/04/2024 09/04/2031 CĐ4224000086
29 Công ty Cổ phần Phú Quý 38B-004.90 09/04/2024 09/04/2028 CĐ4224000085
30 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-004.65 08/04/2024 08/04/2028 CĐ4224000080
31 Công ty CPVT Hoàng Nam 38B-015.54 08/04/2024 05/04/2031 CĐ4224000078
32 Công ty CPVT Hoàng Nam 38B-010.48 08/04/2024 05/04/2031 CĐ4224000077
33 Công ty CPVT Hoàng Nam 38B-012.19 08/04/2024 05/04/2031 CĐ4224000076
34 Công ty CPVT Hoàng Nam 38B-010.00 08/04/2024 05/04/2031 CĐ4224000075

Phù hiệu xe tuyến cố định
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